
STT Họ và tên
Ngày, tháng 

năm sinh
Số CCCD

Trình độ 

chuyên môn

Ngày cấp 

CCCD
Nơi cấp Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo Lĩnh vực đăng ký sát hạch

Lĩnh vực đủ diều kiện sát 

hạch để cấp CCHN
Hạng Đạt

Không 

đạt
Ghi chú

1 Đỗ Quang Sơn 30/6/1984 026084003776

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

11/3/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Trường Đại học 

Xây dựng

Vừa làm 

vừa học

Giám sát thi công xây dựng 

công trình

Giám sát thi công xây dựng 

công trình
II x Đạt yêu cầu

2 Lê Giang Thanh 15/6/1976 008076011853

Kỹ sư Điện khí 

hóa, cung cấp 

điện

16/02/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Trường Đại học 

kỹ thuật Công 

nghiệp

Chính quy Thiết kế Cơ- điện Thiết kế Cơ- điện công trình III x Đạt yêu cầu

Giám sát thi công xây dựng 

công trình DDCN&HTKT; 

NN&PTNT; Giao thông

- III x

Khảo sát địa hình - III x

Giám sát thi công xây dựng 

công trình giao thông

Giám sát thi công xây dựng 

công trình giao thông
III x

Quản lý dự ĐTXD Quản lý dự ĐTXD III x

Định giá xây dựng - III x Không đạt

5 Vũ Đình Thi 17/7/1990 036090023693

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

04/03/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Trường Đại học 

Xây dựng
Chính quy Quản lý dự án ĐTXD Quản lý dự án ĐTXD III x Đạt yêu cầu

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III x

Thiết kê quy hoạch xây 

dựng

Lập quy hoạch đô thị và 

nông thôn
III x

Không đạt do kê 

khai quá trình 

hoạt động chuyên 

môn không phù 

hợp

Đạt yêu cầu

Đạt yêu cầu

Vừa làm 

vừa học

4 Bùi Đức Hạnh 02/10/1986 25086013175

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

04/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Trường Đại học 

Giao thông vận 

tải

Vừa làm 

vừa học

3 Phạm Quang Đán 17/01/1986

Chính quy

 DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ/KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HĐXD ĐỢT 03 NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số:  308 /TB-SXD ngày 22/6/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang)

6 Lê Quang Hiệp 05/02/1977 034077003033 Kiến trúc sư

036086001073

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

26/02/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Trường Đại học 

Xây dựng

05/01/2026 Bộ Công an
Trường Đại học 

Xây dựng
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